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QUYẾT ĐỊNH 

V/v khen thưởng Sinh viên tiêu biểu năm học 2015 – 2016 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của 

Thủ tướng Chính Phủ ban hành Điều lệ trường Đại học; 

Căn cứ Quy định số 2136/QĐ – ĐHHHVN ngày 10 tháng 10 năm 2016 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức 

và hoạt động của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam; 

Căn cứ Kế hoạch số 1109/ĐHHHVN-KH ngày 01/11/2016 của trường Đại 

học Hàng hải Việt Nam về việc tổ chức Lễ Tuyên dương Sinh viên tiêu biểu năm 

học 2015 – 2016; 

Theo đề nghị của Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nhà trường, 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Trao tặng danh hiệu “Sinh viên tiêu biểu” và giấy khen của Hiệu 

trưởng trường Đại học Hàng hải Việt Nam cho 200 sinh viên có thành tích xuất sắc 

trên các lĩnh vực: học tập, nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, văn hóa 

văn nghệ, thể dục thể thao, công tác Đoàn – Hội năm học 2015 - 2016 và các sinh 

viên là thủ khoa đầu vào của các khoa/viện năm 2016 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2: Trích từ quỹ khen thưởng của Nhà trường để khen thưởng cho các 

sinh viên tiêu biểu với mức thưởng là 500.000 đồng/sinh viên. 

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nhà trường, Trưởng các phòng: Hành chính tổng 

hợp, Công tác sinh viên, Kế hoạch - Tài Chính, Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có 

liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lưu VT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

DANH SÁCH SINH VIÊN TIÊU BIỂU NĂM HỌC 2015 – 2016 

(kèm theo Quyết định số 2365 /QĐ-ĐHHHVN ngày  08 /11/2016) 

STT HỌ VÀ TÊN LỚP KHOA 

1.  Nguyễn Thị Phương Thảo KTN54ĐH4 Khoa Kinh tế 

2.  Vũ Kim Anh KTN54ĐH4 Khoa Kinh tế 

3.  Nguyễn Thị Thuỳ Dương KTB54ĐH1 Khoa Kinh tế 

4.  Lê Kim Cúc LQC55DH1 Khoa Kinh tế 

5.  Nguyễn Thị Phương Hoa KTN54DH2 Khoa Kinh tế 

6.  Lê Đức Việt KTN55DH1 Khoa Kinh tế 

7.  Nguyễn Đức Long LQC55DH1 Khoa Kinh tế 

8.  Phạm Thị Hồng Nhung KTB55ĐH3 Khoa Kinh tế 

9.  Ngô Thị Thanh KTB54DH4 Khoa Kinh tế 

10.  Vũ Thúy Thịnh KTB54ĐH2 Khoa Kinh tế 

11.  Võ Thị Ngọc KTB55DH2 Khoa Kinh tế 

12.  Đỗ Thị Hương Quỳnh LQC55DH1 Khoa Kinh tế 

13.  Nguyễn Đức Huy KTB55ĐH1 Khoa Kinh tế 

14.  Đồng Xuân Thiện ĐTV53ĐH2 Khoa Điện - điện tử 

15.  Nguyễn Thúy Hường ĐTV54ĐH2 Khoa Điện - điện tử 

16.  Đặng Xuân Tâm ĐTT55ĐH2 Khoa Điện - điện tử 

17.  Phạm Minh Tiến ĐTT56ĐH Khoa Điện - điện tử 

18.  Trần Văn Hoàng ĐTĐ55ĐH1 Khoa Điện - điện tử 

19.  Nguyễn Thành Tôn ĐTĐ56ĐH Khoa Điện - điện tử 

20.  Lê Thị Huyền TĐH55ĐH2 Khoa Điện - điện tử 

21.  Nguyễn Quốc Mạnh CNT53ĐH2 Khoa Công nghệ thông tin 

22.  Lê Ngọc Hòa CNT54ĐH2 Khoa Công nghệ thông tin 

23.  Nguyễn Mạnh Hùng CNT55ĐH1 Khoa Công nghệ thông tin 

24.  Phạm Đình Dương CNT53ĐH1 Khoa Công nghệ thông tin 

25.  Đồng Xuân Việt CNT55ĐH2 Khoa Công nghệ thông tin 

26.  Hoàng Văn Tùng DKT53DH1 Khoa Hàng Hải 

27.  Phạm Tuấn Anh DKT53DH1 Khoa Hàng Hải 

28.  Nguyễn Huy Thành DKT54DH2 Khoa Hàng Hải 

29.  Phan Việt Anh DKT54DH4 Khoa Hàng Hải 

30.  Phạm Phú Oai DKT55DH3 Khoa Hàng Hải 

31.  Nguyễn Lê Kim Phúc LHH55DH1 Khoa Hàng Hải 



32.  Vũ Đức Toàn DKT56DH Khoa Hàng Hải 

33.  Đàm Minh Phúc GMA0501 Viện đào tạo quốc tế 

34.  Vũ Thị Phương Thảo IBL0401 Viện đào tạo quốc tế 

35.  Lê Minh Thành IBL0503 Viện đào tạo quốc tế 

36.  Đoàn Nguyên Thạch Thảo IBL0501 Viện đào tạo quốc tế 

37.  Đào Khánh Linh KTB56CD1 Cao Đẳng Nghề VMU 

38.  Nguyễn Minh Quý ĐCN 10C Cao Đẳng Nghề VMU 

39.  Vũ  Thị Loan NNA56ĐH Khoa Ngoại ngữ 

40.  Vũ Vân Anh ATM56ĐH Khoa Ngoại ngữ 

41.  Vũ Thị Phương Quỳnh QKT54ĐH2 Khoa Quản trị - tài chính 

42.  Nguyễn Thị Lan Anh QKT56ĐH Khoa Quản trị - tài chính 

43.  Đào Thị Bích QKT55ĐH1 Khoa Quản trị - tài chính 

44.  Trần Thị Thu Huệ QKT55ĐH2 Khoa Quản trị - tài chính 

45.  Đỗ Thị Hương Lý QKT55ĐH1 Khoa Quản trị - tài chính 

46.  Trần Thị Mỹ Linh QKT55ĐH2 Khoa Quản trị - tài chính 

47.  Nguyễn Thị Quyên QKT54ĐH3 Khoa Quản trị - tài chính 

48.  Nguyễn Văn Quyết VTT53 DH Khoa Đóng tàu 

49.  Mai Văn Điệp DTA53 DH Khoa Đóng tàu 

50.  Phạm Văn Duy VTT56 DH Khoa Đóng tàu 

51.  Trần Quang Hiệp VTT56 DH Khoa Đóng tàu 

52.  Nguyễn Thế Anh MXD53DH Viện Cơ khí 

53.  Nguyễn Trung Nghĩa MXD53ĐH Viện Cơ khí 

54.  Lê Văn Trung KCK54ĐH Viện Cơ khí 

55.  Nguyễn Văn Sáng KCK54ĐH Viện Cơ khí 

56.  Vũ Ngọc Huyền KMT54ĐH1 Viện Môi Trường 

57.  Phạm Thị Nga KMT53ĐH Viện Môi Trường 

58.  Huỳnh Thị Tuyết Mai KMT56ĐH Viện Môi Trường 

59.  Phan Thị Thùy KMT55ĐH1 Viện Môi Trường 

60.  Hà Văn Thường MKT55ĐH1 Khoa Máy tàu biển 

61.  Phạm Văn Vũ MTT53ĐH1 Khoa Máy tàu biển 

62.  Nguyễn Xuân Lương MTT53ĐH2 Khoa Máy tàu biển 

63.  Nguyễn Hữu Thư MKT53ĐH2 Khoa Máy tàu biển 

64.  Võ Văn Sơn MTT53ĐH1 Khoa Máy tàu biển 

65.  Vũ Trọng Huỳnh MKT55CH Khoa Máy tàu biển 

66.  Phạm Trung Nam MKT53ĐH2 Khoa Máy tàu biển 

67.  Nguyễn Văn Ngọc KCĐ54ĐH Khoa Công trình 

68.  Trần Thị Chang BĐA53ĐH Khoa Công trình 

69.  Phạm Hải Yến CTT54ĐH2 Khoa Công trình 

70.  Nguyễn Thị Hồng Nhung BĐA53ĐH Khoa Công trình 



71.  Nguyễn Thị Dương BĐA54ĐH Khoa Công trình 

72.  Nguyễn Văn Dũng KCĐ54ĐH Khoa Công trình 

73.  Phạm Thanh Huyền LQC56ĐH Khoa Kinh tế 

74.  Nguyễn Lân Quang KTN54DH2 Khoa Kinh tế 

75.  Hoàng Thị Lành KTB55DH3 Khoa Kinh tế 

76.  Phạm Thanh Sơn KTN55CL1 Khoa Kinh tế 

77.  Trần Thị Phương Hoa LQC55DH2 Khoa Kinh tế 

78.  Đoàn Chí Dũng KTN54ĐH3 Khoa Kinh tế 

79.  Phạm Thị Hà KTB54ĐH3 Khoa Kinh tế 

80.  Quách Huy Hoàng  KTN55ĐH1 Khoa Kinh tế 

81.  Bùi Quốc Hùng KTN55ĐH1 Khoa Kinh tế 

82.  Vũ Đức Mạnh KTB54DH1 Khoa Kinh tế 

83.  Nguyễn Việt Quang LQC54ĐH2 Khoa Kinh tế 

84.  Bùi Duy Tân DTV56DH Khoa Điện - điện tử 

85.  Trần Văn Hoàng DTD55DH1 Khoa Điện - điện tử 

86.  Trịnh Quang Hiếu CNT53ĐH1 Khoa Công nghệ thông tin 

87.  Trần Thị Bích Uyên LHH55DH2 Khoa Hàng Hải 

88.  Vũ Văn Dương DKT54DH1 Khoa Hàng Hải 

89.  Lê Hoàng Hiệp GMA0501 Viện đào tạo quốc tế 

90.  Lê Hồng Kim Chi IBL0401 Viện đào tạo quốc tế 

91.  Từ Thị Ngọc Thúy ATM55ĐH1 Khoa Ngoại ngữ 

92.  Vũ Thùy Dương ATM55ĐH2 Khoa Ngoại ngữ 

93.  Nguyễn Thị Thanh Xuân ATM55ĐH2 Khoa Ngoại ngữ 

94.  Nguyễn Đức Quang Duy QKD55ĐH1 Khoa Quản trị - tài chính 

95.  Lưu Ngọc Tú VTT54 ĐH Khoa Đóng tàu 

96.  Nguyễn Văn Soái VTT52ĐH2 Khoa Đóng tàu 

97.  Nguyễn Văn Tân VTT55ĐH Khoa Đóng tàu 

98.  Lê Văn Trung KCK54ĐH Viện Cơ khí 

99.  Đỗ Đức Nhàn KCK54ĐH Viện Cơ khí 

100.  Bùi Quang Việt KMT56ĐH Viện Môi trường 

101.  Phạm Văn Quân MTT53DH2 Khoa Máy tàu biển 

102.  Phạm Văn Vũ MTT53DH1 Khoa Máy tàu biển 

103.  Nguyễn Khắc Tuấn MKT55DH1 Khoa Máy tàu biển 

104.  Nguyễn Đình Minh MTT54DH Khoa Máy tàu biển 

105.  Hoàng Văn Tạ MTT54DH Khoa Máy tàu biển 

106.  Nguyễn Tiến Thuần MKT55DH1 Khoa Máy tàu biển 

107.  Đoàn Hữu Cường  CTT55ĐH1 Khoa Công trình 

108.  Cao Xuân Cần XĐ53ĐH1 Khoa Công trình 

109.  Hoàng Đình Toàn CTT54ĐH2 Khoa Công trình 



110.  Hoàng Thị Minh Hằng KTB53ĐH1 Khoa Kinh tế 

111.  Nguyễn Thị Hương Giang KTB53ĐH1 Khoa Kinh tế 

112.  Nguyễn Thị Hà KTB53ĐH1 Khoa Kinh tế 

113.  Vũ Tất Cường DTT53DH2 Khoa Điện - điện tử 

114.  Bùi Quang Tùng DTD53DH1 Khoa Điện - điện tử 

115.  Đỗ Đăng Hoàng DTT53DH1 Khoa Điện - điện tử 

116.  Hoàng Văn Ái DTT53DH1 Khoa Điện - điện tử 

117.  Nguyễn Huy Hoàng DTD53DH2 Khoa Điện - điện tử 

118.  Nguyễn Đức Dương DTD53DH1 Khoa Điện - điện tử 

119.  Đinh Văn Thiết DTT53DH2 Khoa Điện - điện tử 

120.  Nguyễn Văn Thắng CNT53ĐH2 Khoa Công nghệ thông tin 

121.  Trần Ngọc Quỳnh GMA0302 Viện đào tạo quốc tế 

122.  Trần Lê Mai GMA0301 Viện đào tạo quốc tế 

123.  Nguyễn Trọng Tài MKT53DH3 Khoa Máy tàu biển  

124.  Phạm Trung Nam MKT53DH2 Khoa Máy tàu biển  

125.  Bùi Thị Hồng DTT54-DH Khoa Điện - điện tử 

126.  Nguyễn Đức Huy DTT53-DH1 Khoa Điện - điện tử 

127.  Hoàng Đức Huy  DTD54-DH3 Khoa Điện - điện tử 

128.  Bùi Thanh Tùng CNT53ĐH1 Khoa Công nghệ thông tin 

129.  Hoàng Chiến Thắng CNT53ĐH3 Khoa Công nghệ thông tin 

130.  Kiều Đình Thành MKT 10C Cao Đẳng Nghề VMU 

131.  Phạm Đức Mạnh DTV53DH2 Khoa Điện – điện tử 

132.  Lương Hải Ngọc LQC54ĐH3 Khoa Kinh tế 

133.  Nguyễn Vũ Thành KTN56CL Khoa Kinh tế 

134.  Nguyễn Thị Phương Thanh KTN56ĐH Khoa Kinh tế 

135.  Hoàng Mai Phương  KTB54ĐH3 Khoa Kinh tế 

136.  Vũ Hoàng Nam KTN53ĐH3 Khoa Kinh tế 

137.  Đặng Tiến Thành KTT56ĐH Khoa Kinh tế 

138.  Vũ Thu Trang TTM54ĐH Khoa Công nghệ thông tin 

139.  Lê Thị Thu Minh CNT53ĐH1 Khoa Công nghệ thông tin 

140.  Hoàng Văn Tấn  DKT54DH1 Khoa Hàng Hải 

141.  Hoàng Đức Tuấn DKT54DH1 Khoa Hàng Hải 

142.  Nguyễn Bá Quân DKT53DH5 Khoa Hàng Hải 

143.  Hồ Văn Nam DKT53DH5 Khoa Hàng Hải 

144.  Trần Văn Dương DKT53DH4 Khoa Hàng Hải 

145.  Thái Bá Công DKT54DH3 Khoa Hàng Hải 

146.  Vũ Quốc Công DKT53DH4 Khoa Hàng Hải 

147.  Vũ Thị Thùy Linh LHH56DH Khoa Hàng Hải 

148.  Hoàng Văn Huy DKT55CD2 Khoa Hàng Hải 



149.  Nguyễn Quỳnh Anh GMA0501 Viện đào tạo quốc tế 

150.  Nguyễn Thị Thu Hảo IBL0503 Viện đào tạo quốc tế 

151.  Đinh Cường Thịnh GMA0501 Viện đào tạo quốc tế 

152.  Trần Hoàng Long IBL0401 Viện đào tạo quốc tế 

153.  Nguyễn Ngọc Thúy GMA04 Viện đào tạo quốc tế 

154.  Phí Hồng Quân IBL0402 Viện đào tạo quốc tế 

155.  Chu Thái Hoàn QKT54ĐH2 Khoa Quản trị - tài chính 

156.  Phạm Thị Mỹ Linh QKT55ĐH3 Khoa Quản trị - tài chính 

157.  Nguyễn Cẩm Tú QKT55ĐH3 Khoa Quản trị - tài chính 

158.  Hoàng Trần Huy Hưng QKD54ĐH1 Khoa Quản trị - tài chính 

159.  Nguyễn Thị Vui QKT55ĐH2 Khoa Quản trị - tài chính 

160.  Trần Thị Phương QKT55ĐH2 Khoa Quản trị - tài chính 

161.  Lưu Thị Kim Oanh KMT54ĐH1 Viện Môi trường 

162.  Phạm Thị Thúy KMT54ĐH1 Viện Môi trường 

163.  Nguyễn Bảo Nguyên VTT54DH Khoa Đóng tàu 

164.  Trần Mạnh Hùng KTN54ĐH3 Khoa Kinh tế 

165.  Phạm Trung Kiên KTB55ĐH1 Khoa Kinh tế 

166.  Phạm Hoàng An DKT54DH4 Khoa Hàng Hải 

167.  Trần Tiến Hùng DKT53DH5 Khoa Hàng Hải 

168.  Đỗ Đức Sơn IBL0503 Viện đào tạo quốc tế 

169.  Lê Thị Tố Uyên IBL0503 Viện đào tạo quốc tế 

170.  Ngô Thị Huyền My ATM55ĐH1 Khoa Ngoại ngữ 

171.  Nguyễn Xuân Hồng NNA56ĐH Khoa Ngoại ngữ 

172.  Mai Anh Tuấn QKD54ĐH1 Khoa Quản trị - tài chính 

173.  Nguyễn Hải Long QKD54ĐH1 Khoa Quản trị - tài chính 

174.  Nguyễn Trung Hiếu ĐTA55ĐH Khoa Đóng tàu 

175.  Ngô Thị Mỹ Lan VTT56ĐH Khoa Đóng tàu 

176.  Đỗ Phạm Thành Mạnh CĐT55ĐH Viện Cơ khí 

177.  Nguyễn Văn Hinh KCK56ĐH Viện Cơ khí 

178.  Đinh Vũ Ngọc Minh KMT54ĐH1 Viện Môi Trường 

179.  Lương Thị Thùy KMT54ĐH1 Viện Môi Trường 

180.  Nguyễn Vân Anh XDD54ĐH1 Khoa Công trình 

181.  Nguyễn Tiến Dương XDD54ĐH2 Khoa Công trình 

182.  Nguyễn Thế Đạt MKT54ĐH1 Khoa Máy tàu biển 

183.  Vũ Quang Long MKT54ĐH2 Khoa Máy tàu biển 

184.  Nguyễn Thị Huyền DTV55DH2 Khoa Điện - điện tử 

185.  Nguyễn Huy Hoàng ĐTĐ54CĐ Khoa Điện - điện tử 

186.  Đàm Quang Hà KPM55DH Khoa Công nghệ thông tin 

187.  Lê Thị Hải Hà LQC54DH3 Khoa Kinh tế 



188.  Phạm Hoàng Đạt KTN57ĐH Khoa Kinh tế 

189.  Đỗ Việt Đức DTD57DH Khoa Điện - điện tử 

190.  Lê Thái Sơn CNT57CL Khoa Công nghệ thông tin 

191.  Phạm Văn Phú DKT57CH Khoa Hàng Hải 

192.  Nguyễn Thái Học CTTT07G1 Viện đào tạo quốc tế 

193.  Trần Thị Nhơn QKT 57CD Cao Đẳng Nghề VMU 

194.  Tăng Kim Chi ATM57ĐH Khoa Ngoại ngữ 

195.  Đồng Việt Anh QKT57ĐH Khoa Quản trị - tài chính 

196.  Nguyễn Chính Quốc ĐTA57ĐH Khoa Đóng tàu 

197.  Lê Quang Huy CĐT57 ĐH Viện Cơ khí 

198.  Nguyễn Thị Thu Thảo KMT57ĐH Viện Môi trường 

199.  Lê Thanh Hiếu MKT57ĐH Khoa Máy tàu biển 

200.  Phạm Minh Hiếu CTT57ĐH Khoa Công trình 

 


